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                                             MÔN: NGỮ VĂN LỚP 9 

Thời gian làm bài : 90 phút (không kể thời gian giao đề )
PHẦN I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

“Giữa đại dịch COVID-19, một số địa phương ở nước ta xuất hiện máy ATM gạo hỗ trợ người nghèo trong xã hội. Người khởi xướng và thực hiện máy ATM gạo đầu tiên ở nước ta, anhHoàng Tuấn Anh chia sẻ: đói ăn có thể khiến người ta quẫn trí. Nghĩ đến ai đó vì thiếu một bữa ăn mà thấy mình vào đường cùng phải sa ngã, anh tự cảm thấy thôi thúc mình phải đưa một bàn tay cho họ nắm. Và anh triển khai máy ATM gạo tức thì. Ngay sau đó, nhiều tổ chức, cá nhân đã chung sức, đồng lòng làm ATM gạo ở nhiều địa phương, cấp phát miễn phí hàng chục tấn gạo cho vạn người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Những dòng gạo chảy ra từ các máy ATMkhông chỉ đem lại cho người có hoàn cảnh khó khăn bữa cơmmà còn khẳng định quyết tâm không ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch COVID-19.Các máy ATM gạo đang mọc lên nối tiếp nhau ở nhiều nẻo đường đất nước là một hình ảnh đẹp, xúc động, là câu chuyện cổ tích thời 4.0 giữa mùa COVID-19 được viết nên bởi sự sáng tạo và truyền thống tương thân tương ái của người Việt.”
( Theo  Phạm Quỳnh – Sức khỏe và đời sống 20/04/2020 )
Câu 1 (0,5 điểm):Xác định  phương thức biểu đạt chính của văn bản trên ?

Câu 2 (0,5 điểm): Nêu nội dung chính của văn bản ?

Câu 3 (1,0 điểm): Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp nghệ thuật đặc sắc được sử dụng trong câu văn: "Ngay sau đó, nhiều tổ chức, cá nhân đã chung sức, đồng lòng làm ATM gạo ở nhiều địa phương, cấp phát miễn phí hàng chục tấn gạo cho vạn người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn".
Câu 4 (1,0 điểm): Bài học em rút ra cho bản thân từ văn bản trên ?

PHẦN II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Từ tinh thần đoạn trích ở phần Đọc – hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) theo cách diễn dịch trình bày suy nghĩ của em về tình yêu thương con người.

  Câu 2 (5,0 điểm): Tưởng tượng 20 năm sau, em có dịp về thăm lại mái trường xưa. Hãy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.

ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM

	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	1
	- PTBĐ chính : Nghị luận
	0,5

	2
	Nội dung chính: Bàn về tinh thần tương thân tương ái: vẻ đẹp của những hành động sẻ chia, giúp đỡ  những người gặp khó khăn, hoạn nạn trong mùa dịch Covid.
	0,5

	3
	- Biện pháp nghệ thuật liệt kê: 

+tổ chức, cá nhân 

+chung sức, đồng lòng 

+ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
- Tác dụng: 

+ Làm cho câu văn tăng sức gợi hình, gợi cảm và thuyết phục người đọc, người nghe. 

+ Diễn đạt đầy đủ cụ thể,nhấn mạnh, khắc sâu sự đồng lòng, đồng sức của mọi người trong hoạt động giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ …

+ Thái độ của tác giả : trân trọng, ngợi ca, những người tích cực giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh khó khăn và mong muốn hoạt động ý nghĩa này sẽ được nhân rộng và phát huy hơn nữa.
	0,25

0,75

	4
	-Bài học :
. Nhận thức được hành động giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh khó khăn là một việc làm vô cùng tất đẹp đáng được trân trọng.
.Biết ủng hộ, yêu quý những người biết giúp đỡ người khác.

. Có những hành động cụ thể để giúp đỡ người khác …

-Phê phán những người sống vô cảm ,ích kỉ, trục lợi……


	1,0


II- Làm văn (7,0 điểm)

	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	1
	- Viết đúng đoạn văn nghị luận xã hội, đảm bảo dung lượng.
- Lập luận chặt chẽ, rõ ràng, văn phong trong sáng, đúng 

b. Nội dung:

* Nêu vấn đề nghị luận: tình yêu thương con người.

* Bàn luận vấn đề: 

- Giải thích: Tình yêu thương là tình cảm thiêng liêng, cao quý, thường trực trong mỗi chúng ta,là đạo lý sống tốt đẹp của dân tộc tatừ bao đời nay
-Biểu hiện
+Trong gia đình là sự bao bọc, chở che nuôi nấng của ông bà, cha mẹ với con cháu, sự đoàn kết nhường nhịn của anh chị em, sự hiếu thảo của con cháu với ông bà cha mẹ.

+ Ở nhà trường là tình thân ái, chan hòa, đoàn kết giúp đỡ bạn cùng tiến bộ, có hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ nỗi đau cùng bạn(có người cõng bạn đến trường, quỹ mái ấm tình thương, cặp lá yêu thương, đồng hành cùng bạn,)
+Ngoài xã hội:Là sự quan tâm, giúp đỡ, sẻ chia với những người xung quanh kém may mắn hơn mình;sự đồng cảm, thấu hiểu trước những hoàn cảnh đáng thương, khổ sở, sự an ủi, động viên khi thấy người khác gặp chuyện buồn. (Những mạnh thường quân giúp đỡ trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc màu da cam, người khuyết tật, người bệnh hiểm nghèo... với tấm lòng lá lành đùm lá rách...)

-Vai trò, ý nghĩa:
+ Tình yêu thương sưởi ấm trái tim mỗi người, xoa dịu những nỗi đau buồn, vơi bớt đi những khổ đau, bất hạnh, đem lại nguồn vui, niềm hạnh phúc; giúp con người vững tin trong cuộcsống, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Tình yêu thương còn có sức mạnh cảm hoá kì diệu đối với những người “lầm đường lạc lối”.

+ Yêu thương người khác sẽ làm cho bản thân mỗi người đều cảm thấy thanh thản, hạnh phúc, cuộc sống có ý nghĩa. Những người biết yêu thương người khác sẽ được mọi người yêu quý và trân trọng.
+ Tình yêu thương giúp con người gần nhau hơn, xóa nhòa những khoảng cách, xây dựng thế giới đoàn kết vững mạnh, xã hội trở nên văn minh và nhân ái hơn.
-Phê phán những kẻ sống thờ ơ, vô cảm, ích kỷ, vụ lợi, không biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ người khác…
* Bài học nhận thức hành động 

+Nhận thức được ý nghĩa to lớn của tình yêu thương con người

+ Biết sống yêu thương làm cho cuộc đời đẹp hơn, ý nghĩa hơn, biết quan tâm chia sẻ với mọi người.

+ Lên án, phê án những kẻ vô cảm, ích kỷ, vụ lợi…

+ Bản thân em sẽ hiếu thảo với ông bà cha mẹ, thầy cô, chan hòa với bạn bè, giúp đỡ ngườinghèo, các bạn nhỏ vùng cao…tuyên truyền để mọi người tham gia vào các hoạt động từ thiện 

 để cuộc sống thật giàu ý nghĩa
	0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,25




	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	2


	* Hình thức


- HS viết được bài văn tự sự kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm. 



- Đảm bảo bố cục 3 phần. Các phần MB, TB, KB phải có sự liên kết chặt chẽ, trình tự sắp xếp các phần phải hợp lí. 



- Nội dung trong bài sắp xếp khoa học. Diễn đạt lưu loát, có cảm xúc, sáng tạo.Chữ viết rõ ràng, không mắc lỗi chính tả,...
	0,5



	
	*Nộidung:HS trình bày được bài viết theo cách riêng đảm bảo sự hợp lí, đảm bảo 1 số ý:

a.Mở bài
-Nêu lí do, hoàn cảnh về thăm trường cũ. Cảm nhận chung của bản thân.

b. Thân bài 

- Thời gian ? đi một mình hay đi với ai?

- Tâm trạng trước khi về thăm (nếu là chủ định): bồi hồi, xúc động, hồi hộp…

- Quang cảnh ngôi trường khi đếm thăm:


+ Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy trường.


+ Cảnh vật, thiên nhiên, sự thay đổi của cảnh vật (hàng cây, cổng trường…)


+ Quang cảnh ngôi trường khi đến thăm: miêu tả đôi nét về ngôi trường (các dãy nhà, các phòng học, phòng chức năng, cơ sở vật chất của trường…)


 + Cảnh vật gợi nhớ đến những hình ảnh xưa của bạn bè, thầy cô (những kỉ niệm buồn, vui của tuổi học trò…)

(Chú ý: Lồng cảm nghĩ và nhận xét về sự thay đổi của ngôi trường)

- Kể lại những cuộc gặp gỡ: đã gặp ai (thầy cô, bạn bè…)? Nói chuyện gì? (tâm sự, ôn lại những kỉ niệm trong quá khứ…)? Cảm nghĩ sau buổi trò chuyện?

- Kết thúc buổi thăm trường: cảm xúc về buổi thăm trường; những suy tưởng; tình cảm; những động lực thúc đẩy bản thân trong tương lai…

c. Kết bài:Cảm nhận của bản thân và ý nghĩa của chuyến về thăm trường.
	4,5

0,5

3,5

0,5


